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Bảng chữ cái Hiragana – 46 chữ Bảng chữ cái

a i u e o

Hàng
あ (a) a i u e o

Hàng
か (ka) ka ki ku ke ko

Hàng
さ (sa) sa shi su se so

Hàng
た (ta) ta chi tsu te to

Hàng
な (na) na ni nu ne no

Hàng
は (ha) ha hi fu he ho

Hàng
ま (ma) ma mi mu me mo

Hàng
や (ya) ya yu yo

Hàng
ら (ra) ra ri ru re ro

Hàng
わ (wa) wa o/wo

Chữ ん n

Mỗi ngày một hàng
Mỗi ngày 5 chữ (một hàng),
khoảng 10–15 phút. Hết 10 hàng là
xong 46 chữ.

Viết đúng thứ tự nét
Số nhỏ trên chữ là thứ tự nét. Xem
từng nét chuyển động trên trang
web.

Trợ từ は・へ・を

Khi làm trợ từ: は đọc «wa», へ đọc
«ê», を đọc «ô».
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